
BIỂU PHÂN BỔ NHU CẦU HỖ TRỢ GẠO CHO CÁC XÃ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:  2206 QĐ-UBND ngày  11 /10/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: Kg

STT Tên đơn vị
Nhu cầu hỗ trợ gạo

Số gạo  hỗ trợ (kg)/
02 tháng Ghi chúĐịnh mức hỗ trợ Số lượng nhân khẩu có

nhà bị ngập cần hỗ trợ

Tổng cộng 67.283 2.000.000

Hỗ trợ cho người dân các xã
bị ảnh hưởng bởi thiên tai
02 tháng để ổn định cuộc
sống.

1 Xã Yên Bình 15kg/người/tháng 14.800 450.000
2 Xã Vân Nham 15kg/người/tháng 19.621 580.000
3 Xã Thiện Tân 15kg/người/tháng 2.800 90.000
4 Xã Tuấn Sơn 15kg/người/tháng 6.930 200.000
5 Xã Hữu Lũng 15kg/người/tháng 8.820 250.000
6 Xã Tràng Định 15kg/người/tháng 4.320 130.000
7 Xã Thất Khê 15kg/người/tháng 140 2.500
8 Xã Quốc Việt 15kg/người/tháng 860 26.000
9 Xã Quốc Khánh 15kg/người/tháng 525 16.000
10 Xã Hồng Phong 15kg/người/tháng 850 26.000
11 Xã Thiện Hoà 15kg/người/tháng 890 27.000
12 Xã Tân Tri 15kg/người/tháng 1.820 55.000
13 Xã Tân Tiến 15kg/người/tháng 2.011 60.000
14 Xã Nhất Hòa 15kg/người/tháng 1.930 58.000
15 Xã Bằng Mạc 15kg/người/tháng 150 4.500
16 Xã Hưng Vũ 15kg/người/tháng 180 5.500
17 Xã Tân Đoàn 15kg/người/tháng 470 14.500
18 Bắc Sơn 15kg/người/tháng 166 5.000
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